[bookmark: _Toc187062805]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc187062806]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp xe ô tô chuyên dùng.
- Dự toán: Mua sắm máy móc thiết bị đào tạo, các phòng chức năng và các phòng sử dụng chung, xe ô tô chuyên dùng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi 
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
II. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được sản xuất không trước năm 2025 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo (không bao gồm dịch vụ đăng ký, kiểm định (đăng kiểm)) để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan (không bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, bảo trì đường bộ).
- Các sai số của hàng hóa cho phép được áp dụng theo QCVN 12 : 2011/BGTVT hoặc văn bản hiện hành của Nhà nước.
- Thời gian bảo hành hàng hóa của gói thầu tối thiểu 36 tháng. Bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc theo các mốc sau đây:
+ Tại 2.000km đầu tiên hoặc sau 1 tháng sử dụng đầu tiên
+ Các mốc bảo dưỡng tiếp theo được thực hiện sau mỗi 5.000km
- Phương thức bảo hành: 
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng (trừ trường hợp Chủ đầu tư có quy định khác nêu trong Hợp đồng).
+ Địa điểm bảo hành, bảo dưỡng: Tại bất kỳ cơ sở nào trên toàn quốc được Nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ.
+ Trường hợp cơ sở bảo hành không thực hiện bảo hành khi hàng hóa có sự cố mà không có lý do chính đáng, rõ ràng, đúng quy định của Nhà sản xuất hoặc việc bảo hành khắc phục sự cố không đảm bảo chất lượng kỹ thuật của hàng hóa thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Nhà thầu phải bàn giao đầy đủ các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đảm bảo đủ điều kiện để kiểm tra, kiểm định, đăng kiểm, đăng ký lưu thông, đưa vào sử dụng hàng hóa theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	TT
	Tên hàng hóa và yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (hạng B)
	Cái
	3

	
	1. Kích thước, trọng lượng xe
	
	

	
	Kích thước tổng thể bên ngoài: dài x rộng x cao (mm x mm x mm:) 4425x1730x1475  
	
	

	
	Chiều dài cơ sở (mm): 2550
	
	

	
	Khoảng sáng gầm xe (mm): 133
	
	

	
	Bán kính vòng quay tối thiểu (m ):5,1
	
	

	
	Dung tích bình nhiên liệu (lít): 42
	
	

	
	2. Động cơ
	
	

	
	Dung tích xylanh (cc) 1496
	
	

	
	Hệ thống phun nhiên liệu: Van biến thiên kép/ Dual VVT-i
	
	

	
	Loại nhiên liệu: Xăng
	
	

	
	Công suất tối đa  (KW)HP/vòng/phút: (79)106/6.000
	
	

	
	Mô men xoắn tối đa (Nm/ vòng/phút): 140/4.200
	
	

	
	3. Hệ thống treo
	
	

	
	Trước: Độc lập Macpherson
	
	

	
	Sau: Dầm xoắn
	
	

	
	4. Vành và lốp xe
	
	

	
	Loại vành: Mâm đúc
	
	

	
	Kích thước lốp: 185/60R15
	
	

	
	5. Phanh
	
	

	
	Trước: Đĩa thông gió 15”
	
	

	
	Sau: Đĩa đặc
	
	

	
	6. Tiêu thụ nhiên liệu
	
	

	
	Ngoài đô thị  (lít/100km): 5,08
	
	

	
	Kết hợp (lít/100km): 6,02
	
	

	
	Trong đô thị  (lít/100km): 7,62
	
	

	
	7. Cụm đèn trước
	
	

	
	Đèn chiếu gần: Bi LED dạng bóng chiếu
	
	

	
	Đèn chiếu xa: Bi LED dạng bóng chiếu
	
	

	
	8. Đèn sương mù: Led
	
	

	
	9. Hệ  thống nhắc nhở đèn sáng: Có
	
	

	
	10. Cụm đèn sau
	
	

	
	Đèn phanh: Led
	
	

	
	Đèn báo rẽ: Bóng thường
	
	

	
	11. Gương chiếu hậu ngoài
	
	

	
	Gập, chỉnh điện: Có
	
	

	
	12. Tay lái
	
	

	
	Chất liệu: Urethane
	
	

	
	Nút bấm điều khiển tích hợp: Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay
	
	

	
	13. Cụm đồng hồ
	
	

	
	Loại đồng hồ: Analog
	
	

	
	14. Ghế trước
	
	

	
	Điều chỉnh ghế lái: Chỉnh tay 6 hướng
	
	

	
	Điều chỉnh ghế hành khách: Chỉnh tay 4 hướng
	
	

	
	15. Ghế sau
	
	

	
	Hàng ghế thứ 2: Gập 60:40, ngả lưng ghế
	
	

	
	Tựa tay hàng ghế sau: Có
	
	

	
	16. Chất liệu ghế: PVC
	
	

	
	17. Hệ thống âm thanh
	
	

	
	Màn hình cảm ứng: Màn hình cảm ứng 7”
	
	

	
	Số loa:4
	
	

	
	18. Cổng sạc USB
	
	

	
	Cổng USB type C cho hàng ghế 2: Có
	
	

	
	19. Hỗ trợ đỗ xe
	
	

	
	Camera lùi và cảm biến sau: Có
	
	

	
	20. An toàn bị động
	
	

	
	Số túi khí:3
	
	

	
	21. An toàn chủ động
	
	

	
	Hệ thống chống bó cứng phanh: Có
	
	

	
	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp: Có
	
	

	
	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử: Có
	
	

	
	Hệ thống cân bằng điện tử: Có
	
	

	
	Hệ thống kiểm soát lực kéo: Có
	
	

	
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc: Có
	
	


Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa, thiết bị đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
- Nhà thầu phải tổ chức hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết 
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